	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HUYỆN BA VÌ



	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN 

Năm học: 2019 - 2020

                           Môn thi:  Sinh học

                          Ngày thi: 29 – 10 – 2019
    Thời gian làm bài: 150 phút

     (Đề thi gồm 01 trang )


Câu 1 (4,5 điểm)
    1. Trình bày thí nghiệm của Menđen về phép lai hai cặp tính trạng và chứng tỏ rằng trong phép lai đó, tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó?   
    2. Nếu cho cơ thể F1 ở thí nghiệm trên lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào?
Câu 2 (5,0 điểm)
    1. So sánh hai hình thức phân bào nguyên phân và giảm phân ? 

    2. Có 10 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đã nguyên phân 3 đợt liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 560 nhiễm sắc thể đơn. Sau nguyên phân có 20% tế bào giảm phân để hình thành giao tử, các giao tử tạo thành đều được thụ tinh. Tổng số nhiễm sắc thể trong các hợp tử tạo thành là 128.

a. Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài, cho biết tên loài? 

b. Xác định giới tính của cơ thể đã tạo ra các giao tử đó.

Câu 3 (4,0 điểm)
    1. Trình bày đặc điểm cấu tạo hóa học của phân tử ADN? Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù?
    2. Một gen có số nuclêôtit loại A = 900 và có G = 
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 A. Gen đó nhân đôi một số lần đã cần môi trường cung cấp 4200 nuclêôtit loại G. Hãy xác định:
a. Số gen con được tạo ra.
b. Số liên kết hiđrô của gen.
c. Tính số liên kết hiđrô bị phá hủy trong quá trình nhân đôi ADN?
Câu 4 (3,0 điểm)
    1. Nêu sự khác nhau về cấu tạo giữa các loại mạch máu. Giải thích sự khác nhau đó.

    2. Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai?
Câu 5 ( 2,5 điểm)
   1. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống? Trình bày các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu. 

   2. Vì sao khi hồi hộp hay sợ hãi, người ta hay đi tiểu?
 Câu 6 (1,0 điểm)

 Hiện nay tỉ lệ trẻ em, người lớn mắc chứng béo phì có xu hướng tăng lên. Em giải thích điều này như thế nào? Người béo phì cần làm gì để giảm tình trạng béo phì?
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 Họ và tên thí sinh:………………………………………..Số báo danh:……………
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	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1

( 4,5 đ)
	1.* Thí nghiệm:

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản: hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ nhăn thu được F1 đều có hạt  vàng, vỏ trơn. Sau đó, ông cho 15 cây F1 tự thụ phấn thu được ở F2 556 hạt thuộc bốn loại kiểu hình là: 315 hạt vàng, vỏ trơn; 108 hạt xanh, vỏ trơn; 101 hạt vàng, vỏ nhăn; 32 hạt xanh, vỏ nhăn

* Giải thích:

Phân tích kết quả từng cặp tính trạng ở F2 ta có:

- Về cặp tính trạng màu hạt:

Hạt vàng: Hạt xanh = (315+ 101) : (108+32) 
[image: image2.wmf]»

 3 : 1
=> Hạt vàng = 
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; Hạt xanh = 
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- Về cặp tính trạng vỏ hạt:

Vỏ trơn: vỏ nhăn = (315+ 108) : (101+32) 
[image: image5.wmf]»

 3 : 1

=> Vỏ trơn = 
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; Vỏ nhăn = 
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Tỉ lệ kiểu hình ở F​2 là:

315 hạt vàng, vỏ trơn : 108 hạt xanh, vỏ trơn : 101 hạt   vàng, vỏ nhăn : 32 hạt xanh, vỏ nhăn 
[image: image8.wmf]»

 9 hạt vàng, vỏ trơn : 3 hạt xanh, vỏ trơn : 3 hạt   vàng, vỏ nhăn : 1 hạt xanh, vỏ nhăn

Mỗi kiểu hình nói trên được hình thành như sau:
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 vàng, trơn  = 
[image: image10.wmf]4

3

 vàng x 
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 vàng, nhăn = 
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 vàng x 
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 nhăn
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 xanh, trơn  =  
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xanh x 
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 trơn
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 xanh, nhăn  = 
[image: image19.wmf]4

1

 xanh x 
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 nhăn

Vậy trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2  bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
2. Cho F1 ở thí nghiệm trên lai phân tích:
HS lập luận hoặc viết sơ đồ lai rút ra tỉ lệ KG và KH đúng

(Tỉ lệ KG và KH đều là 1:1:1:1)

	1,0 đ
0,5 đ

0,5đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

	Câu 2

5,0 đ
	1.
* Giống nhau:

- Đều là sự phân bào có sự thành lập thoi vô sắc. Nhân phân chia trước, tế bào chất phân chia sau.

- Hoạt động của các bào quan, diễn biến các giai đoạn tương tự như nhau: NST đóng xoắn, trung thể tách đôi, thoi vô sắc hình thành, màng nhân tan biến, NST tập trung và di chuyển về hai cực tế bào, sau đó màng nhân tái lập, NST tháo xoắn và tế bào chất phân chia.

* Khác nhau:
Nguyên phân

Giảm phân

- Xảy ra ở TB sinh dưỡng và TB mẹ giao tử.
- Một lần  phân bào.
- Kì đầu: NST kép không có sự tiếp hợp.
- Kì giữa:các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo. 

- Kì sau: phân chia đồng đều bộ NST về hai TB con.
- Kì cuối: mỗi TB con nhận 2n NST đơn.
- Kết quả: Từ một TB mẹ (2n) cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống TB mẹ.
Các TB con phân hóa thành các loại TB sinh dưỡng khác nhau.

- Chỉ xảy ra ở giai đoạn chín của TB sinh dục, hình thành giao tử.
- Hai lần phân bào 

- Kì đầu I: có tiếp hợp trao đổi chéo giữa các NST cùng cặp đồng dạng.
- Kì giữa I: các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
- Kì sau I: phân li 2 NST kép cùng cặp đồng dạng.

- Kì cuối I: mỗi TB con nhận  n NST kép.
- Kết quả: Từ một TB mẹ (2n)  sau hai lần phân bào liên tiếp cho ra 4 tế bào con có bộ NST đơn bội (n). 

Các TB con phân hóa thành tạo thành giao tử.

2. 
a. Theo đề bài ta có:
10 . (23 -1) . 2n = 560 => 2n = 8

Vậy bộ NST lưỡng bộ của loài là 2n = 8. Tên loài là ruồi giấm.
b. Số tế bào con được tạo ra từ 10 tế bào nguyên phân 3 lần là:

10 . 23 = 80 (TB)

Số tế bào tham gia giảm phân tạo giao tử là:

                                        20% . 80 = 16 (TB)

Số hợp tử được tạo thành là: 128 : 8 = 16 (hợp tử)
Vì các giao tử tạo thành đều được thụ tinh nên số giao tử được tạo ra từ 16 TB đó là 16 giao tử => Mỗi tế bào giảm phân tạo ra 1 giao tử => Giới tính của cơ thể tạo ra các giao tử đó là giới cái.
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0.5 đ
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	Câu 3

4,0 đ
	1.
 *Cấu tạo hóa học của phân tử ADN
- ADN là một loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P

- ADN thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn 
- ADN  được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, với đơn phân là nuclêôtit gồm 4 loại: A, T, G, X. Mỗi phân tử ADN có hàng vạn đến hàng triệu nuclêôtit.

* Trong phân tử ADN các nuclêôtit liên kết với nhau theo chiều dọc tạo thành mạch (mạch pôlinuclêôtit).

- Với thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp khác nhau của các loại nuclêôtit tạo ra vô số loại ADN trong các cơ thể sống.

- Mỗi một loại ADN  có thành phần số lượng và trật tự xác định của các nuclêôtit.

2.  
 a. Số gen con được tạo ra

Số nuclêôtit mỗi loại của gen là:

A= T = 900 (nu)

G= X=  
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 A= 
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. 900 = 600 (nu)

Gọi k là số lần nhân đôi của gen theo đề bài ta có:
                600. (2k -1) = 4200 => k =  3

Số gen con được tạo ra là: 23 = 8 (gen)
b.  Số liên kết hiđrô của gen

         H= 2A+ 3G = 2 . 900 + 3 . 600 = 3600 (liên kết)

c.  Số liên kết hiđrô bị phá hủy trong quá trình gen nhân đôi là:
          (2A+ 3G) . (2k -1) =3600 .7 = 25 200 (liên kết)
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	Câu 4 
( 3,0 đ)
	1.

 * Động mạch: Lòng hẹp hơn tĩnh mạch, có thành dày nhất trong ba loại mạch. Thành mạch gồm 3 lớp cơ: cơ vòng, cơ dọc và cơ chéo. Có khả năng đàn hồi phù hợp với chức năng nhận một lượng máu lớn từ tâm thất với vận tốc nhanh, áp lực lớn.

* Tĩnh mạch: Có cấu tạo 3 lớp giống động mạch nhưng có thành mỏng hơn, ít đàn hồi hơn động mạch, có lòng rộng hơn động mạch phù hợp với chức năng nhận máu từ các cơ quan và vận chuyển về tim với tốc độ chậm, áp lực nhỏ. Có các van ngược chiều (van tổ chim) ở những nơi máu chảy ngược chiều trọng lực.

* Mao mạch: Có thành rất mỏng, phân nhánh nhiều. Cấu tạo chỉ gồm một lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng vận chuyển máu chậm để thực hiện sự trao đổi chất giữa máu và tế bào.

2. Sắt là thành phần cấu tạo của hemoglobin trong hồng cầu và tham gia quá trình chuyển hóa. Vì vậy, bà mẹ mang thai cần được bổ sung chất sắt để thai phát triển tốt, người mẹ khỏe mạnh.
	0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

	Câu 5

 ( 2,5 đ )
	 * Bài tiết đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể sống như:

- Đảm bảo các tính chất của môi trường bên trong luôn ổn định.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

 * Khi hồi hộp hay sợ hãi, người ta hay đi tiểu bởi vì huyết áp tăng cao nên sự tạo thành nước tiểu diễn ra mạnh mẽ.

 * Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu là:

       - Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

       - Khẩu phần thức ăn hợp lí.

       - Đi tiểu đúng lúc.
	

	Câu 6

(1, đ)
	* Hiện nay tỉ lệ trẻ em, người lớn mắc chứng béo phì có xu hướng tăng lên là do : 

- Trong khẩu phần ăn uống có nhiều loại thức ăn giàu năng lượng, cơ thể dễ hấp thụ.
- Cơ thể ít vận động, thể dục thể thao.
* Đề giảm tình trạng béo phì cần :

- Thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lí, khẩu phần ăn nên tăng cường các loại thức ăn nghèo năng lượng, ăn nhiều rau, quả. Hạn chế thức ăn như dầu, mỡ, bánh kẹo.
- Tăng cường lao động chân tay và rèn luyện thể dục thể thao.
	0,5 đ
0,5 đ


*Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.



ĐỀ CHÍNH THỨC
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